ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CAO ĐẲNG (năm 2018-2019)

Bài 1 Một số vấn đề về nhà nước và pháp luật
I/ Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao

1/ Nhà nước là hiện tượng xã hội vĩnh cửu và bất biến.

2/ Xã hội cộng sản nguyên thủy là xã hội có giai cấp.

3/ Nguồn gốc cơ bản nhất để nhà nước xuất hiện là do lực lượng sản xuất phát triển
4/ Nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật.

5/ Chỉ có nhà nước tiến hành thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc
6/ Thuế dùng vào một mục đích duy nhất là nuôi bộ máy nhà nước.

7/ Thuế dùng vào một mục đích duy nhất là đầu tư phát triển xã hội.

8/ Ngoài nhà nước, các tổ chức khác có quyền thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc.

9/ Pháp luật luôn thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.

10/ Pháp luật luôn thể hiện ý chí của toàn xã hội.

II/ Câu hỏi tự luận

1/ Anh (chị) hãy chứng minh nhà nước xuất hiện một cách khách quan, là sản phẩm của một xã hội.
2/ cho biết nhà nước có những đặc điểm riêng nào so với các tổ chức khác trong XH có giai cấp.
3/  Anh (chị) hãy trình bày sự tan rã của tổ chức thị tộc và sự xuất hiện nhà nước.

4/ Anh (chị) hãy nêu khái niệm và phân loại chức năng của nhà nước.

6/ Anh (chị) hãy chứng minh: “nhà nước mang bản chất giai cấp sâu sắc”.

7/ Anh (chị) hãy trình bày 5 kiểu hình thái kinh tế XH trong lịch sử phát triển của xã hội loài người.

8/ Anh (chị) hãy trình bày những quan điểm về nguồn gốc của nhà nước.

9/ Anh (chị) hãy trình bày nguồn gốc của pháp luật.

10/ Anh (chị) hãy trình bày bản chất của pháp luật.
Bài 2 Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam
I/ Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao

1/ Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương.

2/ Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương.

3/ Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

4/ Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương.

5/ Quốc hội là cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương.

6/ Hội đồng nhân dân quận 1, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

7/ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hành chính nhà nước ở trung ương.

8/ Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

9/ Quyết định của Chủ tịch nước là văn bản trên luật.

10/ Nếu Bộ luật Dân sự không phù hợp với Hiến pháp thì phải sửa Hiến pháp cho phù hợp với Bộ luật Dsự.

II/ Câu hỏi tự luận

1/ Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.

2/ Anh hãy chứng minh Nhà nước CH Xã hội CN VN là một nhà nước dân chủ thực sự và rộng rãi. 

3/ Anh (chị) hãy trình bày chứng minh Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.
4/ Anh (chị) hãy trình bày chức năng đối nộicủa Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt nam là gì?
5/ Anh (chị) hãy trình bày chức năng đối ngoại của Nhà nước Cộng hòa XHXN Việt nam là gì?
6/  Anh (chị) hãy trình bày hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước của Việt Nam.

7/ Anh (chị) hãy trình bày hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam.

8/ Anh (chị) hãy trình bày hệ thống các cơ quan xét xử.

Bài 3  Luật Nhà nước

I/ Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao

1/ Các văn bản pháp luật khác đều có hiệu lực pháp lý thấp hơn Hiến pháp.

2/ Hiến pháp 2013 có hiệu lực từ 1/1/2013.
2/ Hiến pháp 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 9/12/2013.

II/ Câu hỏi tự luận

1/ Anh (chị) hãy nêu vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2/ Anh (chị) hãy nêu quy định về chế độ chính trị và chế độ kinh tế, chính sách văn hóa- xã hội.

3/ Anh (chị) hãy nêu quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Bài 4 Luật Dạy nghề
I/ Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao

1/ Luật Dạy nghề quy định có 3 cấp trình độ dạy nghề.

2/ Luật Dạy nghề quy định có 2  cấp trình độ dạy nghề.
3/ Khi tham gia học nghề, người học nghề chỉ có nhiệm vụ chứ không có quyền lợi.

4/ Khi tham gia đào tạo nghề, cơ sở đào tạo chỉ có quyền lợi chứ không có nhiệm vụ.

5/ Nhiệm vụ của người học nghề là: “Được học tập và rèn luyện theo mục tiêu dạy nghề”.
6/ Nhiệm vụ của người học nghề là: “Tổ chức xây dựng, phê duyệt và thực hiện các chương trình”.
7/ Quyền lợi của cơ sở dạy nghề là: “Tổ chức xây dựng, phê duyệt và thực hiện các chương trình”.

8/ Trường Trung cấp nghề được phép dạy nghề trình độ CĐ nếu có đăng ký dạy nghề trình độ CĐ.

9/ Trung tâm dạy nghề được phép dạy nghề trình độ Cđẳng nếu có đăng ký dạy nghề trình độ CĐ.
10/ Chỉ có trung tâm dạy nghề được phép dạy nghề trình độ sơ cấp.

11/ Chỉ có trường trung cấp nghề được phép dạy nghề trình độ sơ cấp.

12/ Chỉ có trường cao đẳng nghề có đăng ký dạy nghề trình độ sơ cấp mới được phép dạy nghề trình độ sơ cấp.

13/ Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh có đăng ký dạy nghề trình độ sơ cấp thì được phép dạy nghề trình độ sơ cấp.

14/ Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép dạy nghề trình độ sơ cấp.

15/ Thời gian học nghề trình độ sơ cấp từ ba tháng đến dưới một năm đối với người có trình độ học vấn, sức khỏe phù hợp với nghề cần học.

16/ Thời gian học nghề trình độ trung cấp từ ba tháng đến dưới một năm đối với người có trình độ học vấn, sức khỏe phù hợp với nghề cần học.

17/ Trung tâm dạy nghề được phép dạy nghề trình độ trung cấp.

18/ Trường trung cấp nghề được phép dạy nghề trình độ trung cấp.

19/ Trường cao đẳng nghề được phép dạy nghề trình độ trung cấp.

20/ Thời gian học nghề trình độ cao đẳng: từ hai đến ba năm học tùy theo nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

21/ Thời gian học nghề trình độ cao đẳng: từ hai đến ba năm học tùy theo nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề cùng ngành nghề đào tạo.

II/ Câu hỏi tự luận

1/ Anh (chị) hãy trình bày những quyền lợi của người học nghề.

2/ Anh (chị) hãy trình bày những nhiệm vụ của người học nghề.

3/ Anh (chị) hãy trình bày khái niệm Luật Dạy nghề, các nguyên tắc cơ bản của Luật Dạy nghề.
4/ Anh (chị) hãy trình bày nêu nhiệm vụ của cơ sở dạy nghề.
5/ Anh (chị) hãy trình bày nêu quyền hạn của cơ sở dạy nghề.
Bài 5 Luật lao động
I/ Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao

1/ Cá nhân từ đủ 15 tuổi là người có năng lực hành vi trong quan hệ lao động.
2/ Cá nhân từ đủ 18 tuổi là người có năng lực hành vi trong quan hệ lao động.
3/ Khi tham gia quan hệ lao động, người lao động chỉ có nghĩa vụ chứ không có quyền.
4/ Khi tham gia quan hệ lao động, người sử dụng lao động chỉ có quyền chứ không có nghĩa vụ.
5/ Một người lao động không được ký nhiều hợp đồng lao động trong cùng một lúc.

6/ Một người lao động được ký nhiều hợp đồng lao động trong cùng một lúc.

7/ Cá nhân từ đủ 15 tuổi là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động.
8/ Cá nhân từ đủ 18 tuổi là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động.

9/ Chỉ có người lao động mới có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

10/ Chỉ có người sử dụng lao động mới có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

11/ Thỏa ước lao động tập thể buộc người sử dụng lao động phải tuân theo, người LĐ không cần tuân theo.

12/ Nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động là chỉ bảo vệ lợi ích của người lao động.

13/ Nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động là chỉ bảo vệ lợi ích của người sử dụng lao động.
14/ Pháp luật Lao động tôn trọng sự thỏa thuận hợp pháp của các bên chủ thể quan hệ pháp luật Lao động.
15/ Pháp luật Lao động khuyến khích những thỏa thuận của các bên chủ thể quan hệ pháp luật Lao động có lợi hơn cho người lao động.
16/ Người sử dụng lao động và người lao động được quyền thỏa thuận mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định.

17/Lương một ngày công lao động là 80.000 đồng, như vậy người lao động làm vào ngày tết dương lịch 01/01 thì sẽ được doanh nghiệp trả lương là 160.000 đồng
18/ Pháp luật lao động qui định bản thân kết hôn được nghỉ 3 ngày không hưởng lương.

II/ Câu hỏi tự luận

1/ Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, nguyên tắc của pháp luật lao động.

2/ Anh (chị) hãy nêu quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động.

3/ Anh (chị) hãy nêu quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động.
4/ Tai sao pháp luật lao động bảo vệ người lao động và người sử dụng lao động.

Bài tập 1:

01/07/2011 công ty T ký hợp đồng lao động với H 6 tháng.

01/01/2012 công ty T tiếp tục ký hợp đồng lao động với H 6 tháng.

01/07/2013 công ty T tiếp tục ký hợp đồng lao động với H 24 tháng.

Đến ngày 01/09/2015 H vẫn tiếp tục làm mà không ký tiếp bất kỳ hợp đồng lao động nào khác.

a/ Xác định các loại hợp đồng lao động mà công ty T đã giao kết với anh H? Giải thích? 
b/ Ngày 01/12/2015, hoàn cảnh gia đình H gặp khó khăn, H muốn chấm dứt hợp đồng lao động. Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy hướng dẫn cho H đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sao cho phù hợp với pháp luật lao động quy định. 
Bài tập 2:

Công ty A ký  hợp đồng lao động với anh H từ ngày 01/01/2010  đến 30/06/2010. Sau đó công ty ký tiếp với anh H một hợp đồng lao động từ ngày 01/07/2010 đến 31/12/2011. Từ 01/01/2012 công ty không ký tiếp bất kỳ hợp đồng lao động nào, nhưng anh H vẫn tiếp tục làm việc. Ngày 01/03/1012 anh H bị tai nạn và điều trị liên tục 6 tháng (từ 01/03/2012 đến 30/08/2012) nhưng vẫn không khỏi bệnh (có giấy chứng nhận của bệnh viện), ngày 05/09/2012 anh H nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng bắt đầu từ ngày 15/09/2012.

Bằng kiến thức đã học, anh (chị) cho biết:

a/ Các  hợp đồng lao động công ty A đã ký với anh H? Giải thích? 

b/ Việc anh H đơn phương chấm dứt HĐ LĐ có phù hợp với pháp luật LĐ quy định không? Giải thích? 

c/ Nếu anh (chị) là giám đốc công ty, anh (chị) có đồng ý cho anh H nghỉ việc không? Tại sao? 

Bài tập 3:

Ngày 01/01/2011 Công ty A ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 02 năm với anh L. Đến ngày 01/01/ 2013 công ty A lại tiếp tục ký với anh L hợp đồng có thời hạn 01 năm (đến 31/12/2013), sau đó anh L không được công ty ký lại hợp đồng nào nữa mà vẫn tiếp tục làm việc.

Sau đó, gia đình anh L rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ngày 01/12/ 2014 anh L nộp đơn xin thôi việc và Công ty A không đồng ý.

Ngày 15/12/2014 anh L gởi văn bản thông báo là 16/02/2015 sẽ chấm dứt hợp đồng. Và đúng như thông báo, ngày 16/02/2015 anh L nghỉ làm mặc dù Giám đốc không đồng ý. Vì vậy, Giám đốc công ty đã không giải quyết các chế độ thôi việc cho anh L (vì công ty chưa cho phép anh L nghỉ).


Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, anh (chị) hãy cho biết: 

a/ Các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh L? Giải thích? 

b/ Việc anh L nghỉ làm như vậy có phù hợp với pháp luật lao động hay không? vì sao? 

c/ Công ty đã không giải quyết các chế độ thôi việc cho anh L là đúng hay sai? Giải thích? 

Bài tập 4:

Ngày 15/3/2010 chị Hoa ký hợp đồng lao động 12 tháng với công ty A. Khi hết hạn hợp đồng chị Hoa vẫn tiếp tục làm việc, đến ngày 15/9/2011 công ty vẫn chưa ký tiếp hợp đồng nhưng vẫn đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho chị Hoa, ngày 16/9/2011 công ty gọi chị Hoa lên và báo rằng hợp đồng lao động đã hết hạn lâu rồi, đồng thời yêu cầu ngày hôm sau chị Hoa phải nghỉ việc, công ty sẽ thanh toán lương cho chị đến hết ngày 16/09/2011.

Bằng kiến thức đã học anh/chị cho biết:

a/ Chị Hoa muốn ở lại làm việc tiếp tục có được không? Tại sao?

b/ Nếu chị Hoa không tiếp tục làm việc cho công ty A thì chị Hoa được hưởng chế độ như thế nào?

Bài tập 5:

Ngày 15/3/2010 chị Hoa ký hợp đồng lao động 12 tháng với công ty A. Đến ngày 14/3/2011, công ty A báo với chị Hoa là “ngày 16/3/2011 chị Hoa đến công ty để làm thủ tục chấm dứt hợp đồng”, lúc ấy chị Hoa đang mang thai 6 tháng. 

Bằng kiến thức đã học anh/chị cho biết:

a/ Công ty A chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị Hoa có vi phạm pháp luật lao động đối với trường hợp lao động nữ đang mang thai hay không? Giải thích?

b/ Nếu chị Hoa không tiếp tục làm việc cho công ty A, thì những chế độ mà chị Hoa sẽ được hưởng?

Bài 6  Luật Kinh doanh

I/ Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao

1/ Chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động của doanh nghiệp.
2/ Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi số vốn điều lệ của d nghiệp.
II/ Câu hỏi tự luận

1/ Hãy trình bày khái niệm doanh nghiệp nhà nước? đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước?
2/ Hãy trình bày khái niệm doanh nghiệp tư nhân? đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân?

3/ Hãy trình bày khái niệm Công ty trách nhiệm hữu hạn? đặc điểm của Công ty TNHH?

4/ Hãy trình bày khái niệm Công ty Cổ phần? đặc điểm của Công ty Công ty Cổ phần?

Bài 7 Luật Dân sự và Luật Hôn nhân và Gia đình

I/ Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao

1/ Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (năm 2014) qui định độ tuổi kết hôn của nam từ 20 tuổi trở lên.

2/ Quan hệ nhân thân gắn với tài sản là quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng.

3/ Người có quyền sử dụng tài sản chính là chủ sở hữu của tài sản.

4/ Quan hệ nhân thân không gắn với tài sản, là quyền thay đổi họ tên, quyền về hình ảnh

5/ Hợp đồng dân sự là Sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập nghĩa vụ dân sự.

6/ Chủ sở hữu tài sản toàn quyền định đoạt tài sản của mình.
II/ Câu hỏi tự luận

1/ Anh (chị) hãy nêu khái niệm luật Dân sự, quan hệ pháp luật Dân sự.

2/ Anh (chị) hãy nêu một số chế định cơ bản của luật Dân sự.

3/ Anh (chị) hãy nêu những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình.

4/ Anh (chị) hãy nêu nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình.

Bài 8 Luật Hành chính và pháp luật Hình sự

I/ Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao

1/ Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự: Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
2/ Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự, độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự là 16 tuổi.
II/ Câu hỏi tự luận

1/ Anh (chị) hãy trình bày tội phạm là gì? những dấu hiệu cơ bản của tội phạm? Phân loại tội phạm?
2/ Vi phạm hành chính là gì? Đặc điểm của vi phạm hành chính? Xử lý vi phạm hành chính?

Bài 9 Luật phòng chống tham nhũng
I/ Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao

1/ Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn.

2/ Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

3/ Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 giới hạn người có chức vụ, quyền hạn chỉ là những người làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân.
4/ Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng có thể là người không có chức vụ, quyền hạn.

5/ Mục đích của hành vi tham nhũng là vì lợi ích của toàn dân.

6/ Tham nhũng là lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chống thất thoát tài sản của nhân dân. 
7/ Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn.

II/ Câu hỏi tự luận

1/ Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, các đặc điểm và các loại hành vi tham nhũng.
2/ Anh (chị) hãy trình bày nguyên nhân và tác hại của tham nhũng.
3/ Anh (chị) hãy trình bày trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tham nhũng
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